
STT Họ và tên chủ hộ Năm sinh Địa chỉ Ghi chú

1 Trần Văn Phố 05/10/1974 Xóm Đá Bay

2 Nguyễn Thị Sáu 01/06/1960 Xóm Đá Bay

3 Ma Đình Vậy 10/01/1962 Xóm Đá Bay

4 Ma Thị Thử 01/01/1940 Xóm Đá Bay

5 Nguyễn Thị Đình 05/10/1974 Xóm Khang Thượng

6 Ma Thị Phương 26/11/1950 Xóm Khang Thượng

7 Nông Ngọc Nhất 20/06/1943 Xóm Khang Thượng

8 Hoàng Văn Lợi 19/05/1955 Xóm Khang Thượng

9 Ma Quang Sáng 23/01/1954 Xóm Khang Thượng

10 Hà Thị An 10/10/1953 Xóm Khang Thượng

11 Ma Khắc Xoa 12/12/1972 Xóm Khang Thượng

12 Ma Thị Nhung 10/03/1971 Xóm Khang Thượng

13 Ma Thị Hơn 04/01/1954 Xóm Khang Thượng

14 Nông Thị Thảo 05/01/1990 Xóm Khang Thượng

15 Ma Thị Ý 06/07/1943 Xóm Khang Thượng

16 Ma Thị Mua 01/01/1947 Xóm Khang Trung

17 Ma Thị Thấm 23/03/1954 Xóm Khang Trung

18 Lường Trung Vịnh 22/12/1977 Xóm Khang Trung

19 Lường Trung Văn 13/03/1946 Xóm Khang Trung

20 Phạm Văn Cách 01/01/1956 Xóm Rèo Cái

21 Ma Thị Kiểm 17/11/1949 Xóm Rèo Cái

22 Ma Quang Tập 25/01/1975 Xóm Thẩm Kẻ

23 Ma Thị Mênh 24/08/1972 Xóm Thẩm Kẻ

24 Ma Thị Lấy 22/06/1950 Xóm Thẩm Rộc

25 Ma Khắc Thịnh 09/10/1954 Xóm Thẩm Rộc

26 Ma Thị Gắt 13/12/1948 Xóm Thẩm Rộc

27 Nông Thị Cần 01/01/1954 Xóm Thẩm Rộc

I. Hộ nghèo: 133 hộ
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28 Ma Thị Hiệp 09/01/1954 Xóm Trung Tâm

29 Ma Công Vương 21/11/1961 Xóm Trung Tâm

30 Ma Công Hưng 14/06/1986 Xóm Trung Tâm

31 Trương Thị Lai 25/03/1942 Xóm Yên Hoà

32 Nguyễn Duy Thuấn 20/08/1962 Xóm Yên Hoà

33 Hoàng Ngọc Điều 20/10/1957 Xóm Yên Hoà

34 Lường Phúc Lự 25/05/1953 Xóm Yên Hoà

35 Trần Thị Tơ 02/09/1979 Xóm Yên Hoà

36 Nguyễn Văn Hùng 01/01/1962 Xóm Yên Hoà

37 Nguyễn Văn Kình 10/12/1956 Xóm Yên Hoà

38 Nguyễn Duy Thìn 02/03/1953 Xóm Yên Hoà

39 Bùi Thị Xíu 20/01/1960 Xóm Yên Hoà

40 Nguyễn Thị Mão 01/01/1927 Xóm Yên Hoà

41 Ma Quang Chứ 05/10/1952 Xóm Yên Hoà

42 Phùng Thị Hoa 10/18/1962 Xóm Yên Thông

43 Lường Phúc Hiệp 25/11/1981 Xóm Yên Thông

44 Nông Văn Chức 25/12/1984 Xóm Bản Piềng

45 Ma Thế Vinh 15/02/1996 Xóm Bản Piềng

46 Trần Thị Mai 25/08/1941 Xóm Bản Piềng

47 Trần Thị Nhu 18/08/1941 Xóm Nguyên Bình

48 Triệu Thị Tom 06/03/1961 Xóm Nguyên Bình

49 Nguyễn Xuân Kính 15/04/1948 Xóm Nguyên Bình

50 Trần Văn Sảng 09/12/1946 Xóm Nguyên Bình

51 Ma Thị Là 15/08/1962 Xóm Thanh Phong

52 Đinh Thị Vịnh 28/08/1954 Xóm Thanh Phong

53 Ma Thị Lợi 29/12/1960 Xóm Thanh Phong

54 Ma Thị Eng 01/11/1952 Xóm Thanh Phong

55 Ma Đình Vịnh 05/04/1987 Xóm Thanh Trung

56 Ma Phúc Thanh 17/10/1970 Xóm Thanh Trung

57 Nguyễn Công Tôn 03/03/1973 Xóm Thanh Trung

58 Diệp Thị Tư 27/08/1961 Xóm Thanh Trung

59 Ma Thị Thông 12/12/1962 Xóm Thanh Định



60 Ma Thị Mại 13/12/1961 Xóm Thanh Định

61 Ma Thị Tình 19/09/1960 Xóm Thanh Định

62 Ma Duy Ngoạt 01/08/1952 Xóm Thanh Định

63 Ma Thị Hương 25/05/1983 Xóm Thanh Định

64 Hoàng Văn Sáng 08/01/1991 Xóm Thanh Xuân

65 Ma Thị Châm 14/10/1963 Xóm Thanh Xuân

66 Nguyễn Thị Ai 05/10/1954 Xóm Thanh Xuân

67 Ma Phúc Tơn 25/12/1970 Xóm Thanh Xuân

68 Trương Doãn Hạ 06/12/1976 Xóm Thanh Xuân

69 Ma Doãn Trình 08/3/1981 Xóm Thanh Xuân

70 Ma Thị Thêu 14/06/1970 Xóm Nà Chèn

71 Phan Thị Tư 01/04/1975 Xóm Nà Chèn

72 Nguyễn Thị Thẻ 07/06/1957 Xóm Văn Lang

73 Nguyễn Văn Khỏe 05/06/1960 Xóm Văn Lang

74 Ma Thị Sơn 15/10/1964 Xóm Đồng Chua

75 Ma Doãn Nơi 11/09/1989 Xóm Đồng Chua

76 Sái Thị Tươi 25/10/1977 Xóm Đồng Chua

77 Ma Văn Tập 23/12/1971 Xóm Đồng Chua

78 Triệu Văn Quân 20/08/1958 Xóm Đồng Rằm

79 Ma Thị Huyên 02/04/1989 Xóm Đồng Rằm

80 Triệu Văn Ngọc 04/02/1964 Xóm Đồng Rằm

81 Ma Thịnh Đẹp 28/03/1983 Xóm Đồng Rằm

82 Mông Văn Đoàn 20/08/1984 Xóm Khau Lầu

83 Luân Thị Tình 14/08/1956 Xóm Khau Lầu

84 Ma Thị Thìn 10/01/1976 Xóm Khau Lầu

85 Lê Thị Dính 26/12/1958 Xóm Khau Diều

86 Lê Thị Dung 08/07/1950 Xóm Khau Diều

87 Bùi Thị Tươi 13/03/1959 Xóm Khau Diều

88 Lương Thị Nga 24/05/1978 Xóm Khau Diều

89 Trần Văn Hợi 17/07/1986 Xóm Làng Quặng

90 Nguyễn Thị Nhung 24/05/1952 Xóm Làng Vẹ

91 Triệu Thị Tâm 03/01/1991 Xóm Đồng Đau



92 Hà Văn Sằm 06/09/1986 Xóm Nà To

93 Nông Thị Lai 27/10/1954 Xóm Nà To

94 Ngô Thị Cam 27/07/1964 Xóm Nà To

95 Hầu Văn Đá 04/03/1988 Xóm Gốc Thông

96 
Đinh Ngọc Hiệp 01/01/2007 Xóm Gốc Thông

97 Lường Thị Lợi 1975 Xóm Cầu Đá

98 Hoàng Thanh Nhã 1987 Xóm Cầu Đá

99 Đinh Thị Nga 1985 Xóm Cầu Đá

100 Nông Văn Doanh 1985 Xóm Cầu Đá

101 
Ma Thị Hồng 1983 Xóm Cầu Đá

102 Lý Thị Thủy 1986 Xóm Cầu Đá

103 Ma Thị Cam 1938 Xóm Cầu Đá

104 Dương Văn Hạt 1977 Xóm Hòa Lịch

105 Nguyễn Thị Thiện 1954 Xóm Hòa Lịch

106 
Nguyễn Thị Thao 1958 Xóm Hoàng Tiến

107 Hứa Văn Kiên 1990 Xóm Hoàng Tiến

108 Ma Thị Đào 1971 Xóm Hoàng Tiến

109 Hoàng Thị Điện 1958 Xóm Hoàng Tiến

110 Vũ Thị Nhu 1952 Xóm Hồng Văn Lương

111 Nguyễn Đức Phòng 1983 Xóm Hồng Văn Lương

112 Bùi Tiến Dũng 1971 Xóm Hồng Văn Lương

113 Nguyễn Đình Hảo 1955 Xóm Hồng Văn Lương

114 Đào Thị Kỳ 1938 Xóm Hồng Văn Lương

115 Phạm Ngọc Đại 1996 Xóm Hồng Văn Lương

116 Nguyễn Đình Năm 1989 Xóm Quang Vinh

117 Nguyễn Thị Hạnh 1943 Xóm Quang Vinh

118 Lê Thị Nga 1952 Xóm Quang Vinh

119 Trần Văn Chúc 1977 Xóm Quang Vinh

120 Nguyễn Thị Niên 1968 Xóm Quang Vinh

121 Dương Văn Tiến 1954 Xóm Quyết Tâm

122 Nguyễn Thị Cương 1934 Xóm Quyết Tâm

123 Nguyễn Thị Sửu 1961 Xóm Quyết Tâm



124 Nguyễn Văn Khôi 1937 Xóm Quyết Tâm

125 Nguyễn Thị Đẹp 1978 Xóm Quyết Tâm

126 Đỗ Ngọc Viết 1961 Xóm Tân Lợi

127 Nghiêm Thị Còi 1945 Xóm Vũ Lương

128 Nguyễn Thị Nga 1952 Xóm Vũ Lương

129 Đặng Thị Kim 1968 Xóm Vũ Lương

130 Đỗ Văn Hệ 1942 Xóm Vũ Lương

131 Đàm Thị Hảo 1950 Xóm Vũ Lương

132 Quách Thị Kỳ 1948 Xóm Vũ Lương

133 Nguyễn Thị Bé 1957 Xóm Vũ Lương

1 Nguyễn Văn Dân 01/03/1957 Xóm Đá Bay

2 Ma Khắc Quyết 20/05/1959 Xóm Đá Bay

3 Ma Khắc Kiếm 03/05/1960 Xóm Đá Bay

4 Bùi Thị Ngát 20/07/1958 Xóm Đá Bay

5 Ma Thị Thung 21/11/1963 Xóm Đá Bay

6 Nguyễn Thị Bạn 20/06/1975 Xóm Khang Thượng

7 Nông Ngọc Tại 10/06/1984 Xóm Khang Thượng

8 Ma Quang Đức 25/10/1979 Xóm Khang Thượng

9 Ma Thị Khai 04/07/1971 Xóm Khang Thượng

10 Hoàng Hải Đăng 29/09/1979 Xóm Khang Thượng

11 Ma Khắc Khiêm 09/01/1975 Xóm Khang Thượng

12 Nguyễn Thị Thu Hường 13/07/1979 Xóm Khang Thượng

13 Ma Công Lúa 05/05/1957 Xóm Khang Trung

14 Ma Công Trị 10/10/1955 Xóm Khang Trung

15 Lường Phúc Sớm 21/01/1978 Xóm Khang Trung

16 Lường Phúc Tuyền 20/05/1950 Xóm Khang Trung

17 Ma Thị On 21/06/1958 Xóm Khang Trung

18 Nông Thị Bẩy 22/01/1972 Xóm Rèo Cái

19 Nguyễn Thị Sửu 27/05/1950 Xóm Rèo Cái

20 Ma Quang Soạn 04/04/1979 Xóm Thẩm Kẻ

21 Ma Thị Văn 22/07/1956 Xóm Thẩm Kẻ

II. Hộ cận nghèo: 127 hộ



22 Ma Khắc Quách 12/08/1983 Xóm Thẩm Kẻ

23 Ma Công Mùa 01/04/1959 Xóm Thẩm Kẻ

24 Ma Thị Mát 25/12/1966 Xóm Thẩm Kẻ

25 Lường Phúc Cúc 17/08/1983 Xóm Thẩm Kẻ

26 Ma Quang Két 11/09/1950 Xóm Thẩm Kẻ

27 Mai Thị Phương Hoa 03/04/1999 Xóm Thẩm Kẻ

28 Nguyễn Văn Tiến 02/08/1959 Xóm Yên Hoà

29 Nguyễn Công Chồi 01/05/1956 Xóm Yên Hoà

30 Phạm Ngọc Nhự 07/10/1955 Xóm Yên Hoà

31 Đào Phúc Hoàng 20/10/1993 Xóm Yên Thông

32 Ma Thị Hạng 11/04/1966 Xóm Khang Trung

33 Ma Đình Chung 02/07/1967 Xóm Rèo Cái

34 Nguyễn Thị Nhiệm 25/12/1954 Xóm Yên Thông

35 Ma Thịnh Bằng 03/02/1991 Xóm Đồng Rằm

36 Vi Văn Tường 22/09/1965 Xóm Khau Lầu

37 Mai Thị Hương Chà 12/09/1982 Xóm Khau Lầu

38 Ma Lăng Huy 21/7/1995 Xóm Khau Lầu

39 Lý Thị Phúc 11/11/1975 Xóm Khau Lầu

40 Hoàng Thị Điểm 10/04/1972 Xóm Khau Diều

41 Triệu Thị Lan 11/06/1960 Xóm Khau Diều

42 Vi Thị Yêu 14/02/1970 Xóm Khau Diều

43 Lý Văn Bàn 06/09/1977 Xóm Khau Diều

44 Ma Thị Hương 15/10/1978 Xóm Nong Nia

45 Hà Thị Hợi 28/04/1983 Xóm Nong Nia

46 Dương Văn Phú 27/07/1969 Xóm Nong Nia

47 Lê Văn Hùng 22/12/1977 Xóm Nong Nia

48 Hoàng Văn Biển 09/12/1979 Xóm Nong Nia

49 Ma Tuyên Dũng 16/10/1978 Xóm Làng Quặng

50 Ma Khánh Linh 20/10/2000 Xóm Đồng Đau

51 Nguyễn Thị Yên 24/05/1955 Xóm Nà To

52 Đinh Văn Tuấn 21/09/1981 Xóm Nà To

53 Đoàn Thị Giang 14/08/1961 Xóm Gốc Thông



54 Ma Công Tường 14/12/1957 Xóm Đồng Đau

55 Hà Thị Đằng 15/06/1955 Xóm Nà To

56 Hoàng Ngọc Công 26/06/1988 Xóm Nà To

57 Ma Thị Anh 21/01/1963 Xóm Bản Piềng

58 Ma Thị Xưa 05/01/1967 Xóm Bản Piềng

59 Triệu Thị On 15/10/1956 Xóm Nguyên Bình

60 Nguyễn Thị Nhung 01/11/1962 Xóm Nguyên Bình

61 Chu Thị  Hằng 01/04/1976 Xóm Nguyên Bình

62  Hoàng Thị Duyên 01/01/1959 Xóm Nguyên Bình

63 Ma Phúc Mừng 14/04/1958 Xóm Thanh Phong

64 Lương Văn Vàng 19/09/1941 Xóm Thanh Phong

65 Cao Thị Xuyến 01/08/1958 Xóm Thanh Phong

66 Trần Thị Hội 01/10/1973 Xóm Thanh Phong

67 Ma Thị Chỏi 28/09/1964 Xóm Thanh Phong

68 Trần Thị Đông 04/12/1967 Xóm Thanh Phong

69 Nông Văn Thư 01/06/1980 Xóm Thanh Phong

70 Ma Thị Lương 06/12/1967 Xóm Thanh Phong

71 Ma Thị Thảo 09/06/1988 Xóm Thanh Phong

72 Phương Thị Hương 19/02/1982 Xóm Thanh Trung

73 Nguyễn Thị Mỵ 01/04/1949 Xóm Thanh Trung

74 Nguyễn Công Tố 15/09/1992 Xóm Thanh Trung

75 Ma Thị Thêm 07/09/1974 Xóm Thanh Định

76 Ma Đình Thao 22/03/1978 Xóm Thanh Định

77 Ma Thế Thường 19/02/1952 Xóm Thanh Định

78 Ma Thế Tý 12/12/1984 Xóm Thanh Định

79 Lường Trung Tuân 03/10/1969 Xóm Thanh Định

80 Ma Thị Hợi 15/07/1975 Xóm Thanh Định

81 Ma Thị Yêu 09/05/1985 Xóm Thanh Xuân

82 La Tiến Minh 20/04/1945 Xóm Nà Chèn

83 La Tiến Thái 28/10/1958 Xóm Nà Chèn

84 La Tiến Bách 01/01/1987 Xóm Nà Chèn

85 Nguyễn Thế Đạt 19/05/1945 Xóm Văn Lang



86 Ma Thị Chỉ 29/12/1961 Xóm Văn Lang

87 Nguyễn Văn Nhương 23/05/1963 Xóm Văn Lang

88 Nguyễn Thế Thanh 15/12/1957 Xóm Văn Lang

89 Nguyễn Thị Duyên 19/08/1989 Xóm Nguyên Bình

90 Ma Thị Tám 23/01/1967 Xóm Thanh Xuân

91 Trương Doãn Điệp 01/08/1986 Xóm Thanh Xuân

92 Nguyễn Thị Thu 12/12/1958 Xóm Thanh Xuân

93 Nguyễn Văn Dũng 1974 Xóm Cầu Đá

94 
Trương Thị Thúy 1988 Xóm Cầu Đá

95 Ma Thị Chuyển 1957 Xóm Cầu Đá

96 Nguyễn Văn Công 1971 Xóm Hòa Lịch

97 Nguyễn Thị Hảo 1979 Xóm Hòa Lịch

98 Lèng Thị Lý 1979 Xóm Hoàng Tiến

99 Đoàn Thị Chung 1954 Xóm Hoàng Tiến

100 Phạm Thị Dung 1956 Xóm Hồng Văn Lương

101 Hoàng Văn Thự 1937 Xóm Quang Vinh

102 Nguyễn Duy Chuông 1956 Xóm Quang Vinh

103 Ma Thị Thưa 1977 Xóm Quang Vinh

104 Nguyễn Thị Hòa 1958 Xóm Quang Vinh

105 Nguyễn Đình Trọng 1984 Xóm Quang Vinh

106 Nguyễn Đình Minh 1951 Xóm Quang Vinh

107 Nguyễn Thị Tâm 1951 Xóm Quang Vinh

108 Hoàng Văn Thú 1950 Xóm Tân Lợi

109 Nguyễn Thị Nhu 1975 Xóm Tân Lợi

110 Bùi Thị Hồng Na 1975 Xóm Vũ Lương

111 Bùi Thị Thanh 1959 Xóm Vũ Lương

112 Nguyễn Đăng Tường 1981 Xóm Vũ Lương

113 Đặng Văn Độ 1959 Xóm Vũ Lương

114 
Lê Thị Tươi 1981 Xóm Vũ Lương

115 Đặng Thị Mỳ 1957 Xóm Vũ Lương

116 Đặng Văn Tú 1986 Xóm Vũ Lương

117 Ngô Văn Sỹ 1981 Xóm Hoàng Tiến



118 Hoàng Thị Hiền 1975 Xóm Hoàng Tiến

119 Bùi Thị Thơm 1953 Xóm Hồng Văn Lương

120 Nguyễn Đình Dân 1955 Xóm Quang Vinh

121 Hoàng Văn Hiệp 1985 Xóm Quang Vinh

122 Nguyễn Phúc Sáng 1982 Xóm Quang Vinh

123 Dương Thị Kim 1968 Xóm Quyết Tâm

124 Nguyễn Quang Hồng 1978 Xóm Quyết Tâm

125 Nguyễn Thị Quý 1953 Xóm Vũ Lương

126 Đặng Thị Hợi 1951 Xóm Vũ Lương

127 
Đặng Văn Đông 1983 Xóm Vũ Lương
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